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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Báo cáo số 128/BC-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021 
tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước  

giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030 

 
(Tiếp theo Công báo số 569 + 570) 

 
Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 
 
III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

a) Việc xây dựng, ban hành các quy định về tổ chức bộ máy  

Thời gian qua, một loạt chủ trương của Đảng và chính sách của các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền đã được đưa ra nhằm đẩy mạnh hơn nữa cải cách tổ chức 
bộ máy hành chính nhà nước, đó là: Rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ 
chức; phân cấp mạnh, giao quyền chủ động cho chính quyền địa phương; tinh giản 
biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện chế độ tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Cũng trong giai 
đoạn này, Quốc hội đã thực hiện công tác giám sát tối cao, với chủ đề là giám sát 
việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà 
nước giai đoạn 2011 - 2016.  

Việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 
tổ chức các bộ, ngành trung ương về cơ bản khắc phục được những tồn tại, hạn chế 
của các giai đoạn trước, bổ khuyết những thiếu sót thể chế về tổ chức và bộ máy, bảo 
đảm bao quát đầy đủ chức năng quản lý nhà nước của Chính phủ, đồng thời phân định 
rõ phạm vi chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giữa các bộ, cơ quan 
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ngang bộ trên cơ sở thực hiện nguyên tắc một việc chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu 
trách nhiệm chính, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện.  

b) Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn hệ thống tổ 
chức bộ máy  

Các bộ, ngành và địa phương đã chủ động thực hiện việc rà soát chức năng, 
nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Một số địa phương đã báo cáo cấp có 
thẩm quyền cho phép điều chỉnh hoặc thí điểm điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tình hình 
thực tế của địa phương mình(18). Việc sắp xếp, kiện toàn, từng đợt tăng hoặc giảm 
tổ chức kể cả tổ chức hành chính và ĐVSNCL ở các bộ, ngành trung ương và 
chính quyền địa phương các cấp đã được thực hiện có kết quả.  

Biểu đồ 5: So sánh số lượng các tổ chức 

hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ 
qua các giai đoạn 

Biểu đồ 6: Biến động tăng/giảm 

số lượng các tổ chức hành chính 

thuộc bộ, cơ quan ngang bộ qua 
các giai đoạn 

                                           
18 Thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải khác với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP; điều chỉnh 
về chức năng, nhiệm vụ của các phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Kinh tế khác 
với Nghị định số 37/2014/NĐ-CP; 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ cho phép thành lập Sở Du lịch. Việc nhập các trung tâm thuộc các lĩnh vực y tế, nông 
nghiệp và phát triển nông thôn ở huyện được thực hiện ở nhiều địa phương. 
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Biểu đồ 7: So sánh số lượng các tổ chức hành chính cấp tỉnh qua các giai đoạn 

 
Biểu đồ 8: So sánh các tổ chức hành chính cấp huyện qua các giai đoạn 

 
Biểu đồ 9: So sánh số lượng ĐVSNCL của tỉnh, thành phố  

trực thuộc Trung ương qua các giai đoạn 
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Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, Hội nghị 
lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW) đã đạt được những kết 

quả quan trọng. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, triển khai đã được ban hành tương 

đối đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị 
quyết đã đề ra(19). Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên 
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã giảm được nhiều đầu 

mối và giảm đáng kể biên chế của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và 

bộ máy hành chính nhà nước. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 
so sánh thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 với thời điểm ngày 31 tháng 12 

năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ (không tính Bộ Quốc phòng và Bộ Công 

an(20)): Giảm 12 vụ và tương đương; giảm 10 ĐVSNCL. Về tổ chức hành chính 
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (so sánh thời điểm ngày 30 tháng 6 

                                           
19 Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị 

quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; 
Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2018 về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của 
các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 
2017 - 2021; Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô 
hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 
của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động có 
hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; 
Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị và Nghị 
quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 về ban hành kế 
hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; 
Văn bản số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp 
các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.... 

20 Trong giai đoạn 2011 - 2020, tổ chức bộ máy lực lượng Công an đã giảm 06 tổng cục, 01 đơn 
vị tương đương tổng cục, 55 đơn vị cấp cục, 20 Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, 07 trường 
Công an nhân dân. 



 
6 CÔNG BÁO/Số 571 + 572/Ngày 04-5-2021 
  
năm 2019 với thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2017): Giảm 05 tổ chức cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; giảm 973 tổ chức cấp phòng; 127 tổ chức cấp 

chi cục; 1.179 tổ chức cấp phòng thuộc chi cục; ở cấp huyện: Giảm 294 tổ chức 
cấp cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.  

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV, tạo cơ sở 

pháp lý quan trọng cho việc kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính ở trung ương 

và địa phương. Bộ Nội vụ cũng đã ban hành văn bản về việc đăng ký thí điểm 

hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; đã tham 

mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản và ban hành văn bản theo 

thẩm quyền trong việc tổ chức thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã. Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông 

qua Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, có 45 tỉnh, thành phố 

xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 

2019 - 2021. Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội xem xét, quyết định và ban hành các nghị quyết sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã của 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến tháng 12 

năm 2020, đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Ở cấp huyện, đã tiến hành sắp xếp đối với 21 

đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó: Có 09 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 03 

đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp và 09 đơn vị liền kề có liên quan đến sắp 

xếp), kết quả số lượng đơn vị hành chính cấp huyện giảm là 08 đơn vị. Trong đó: 

Tỉnh Cao Bằng giảm 03 huyện; thành phố Hồ Chí Minh giảm 02 quận; tỉnh 

Quảng Ngãi giảm 01 huyện; tỉnh Quảng Ninh giảm 01 huyện; tỉnh Hòa Bình 

giảm 01 huyện; các tỉnh Yên Bái, Điện Biên có điều chỉnh địa giới để sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp huyện nhưng không làm giảm số lượng đơn vị hành chính 

cấp huyện. 
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Đối với cấp xã, đã tiến hành sắp xếp đối với 1.047 đơn vị hành chính cấp xã 
(trong đó: Có 541 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 113 đơn vị thuộc diện khuyến 
khích sắp xếp và 393 đơn vị liền kề có liên quan đến sắp xếp), kết quả giảm 557 
đơn vị. Trong đó có những tỉnh giảm nhiều đơn vị hành chính cấp xã, như: Hòa 
Bình giảm 59 đơn vị, tỷ lệ giảm 28,09%; Cao Bằng giảm 38 đơn vị, tỷ lệ giảm 19,10%; 
Phú Thọ giảm 52 đơn vị, tỷ lệ giảm 18,77%; Hà Tĩnh giảm 46 đơn vị, tỷ lệ giảm 17,56%; 
Thanh Hóa giảm 76 đơn vị, tỷ lệ giảm 11,97%; Quảng Trị giảm 16 đơn vị, tỷ lệ 
giảm 11,35%; Lạng Sơn giảm 26 đơn vị, tỷ lệ giảm 11,50%; Hải Dương giảm 29 
đơn vị, tỷ lệ giảm 10,98%,... 

Trong giai đoạn này, UBND các cấp và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp 
huyện được sắp xếp, kiện toàn, cơ bản theo đúng quy định, bước đầu đã tính đến 
đặc điểm của đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo. Các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về cơ bản được giữ ổn định tương tự nhiệm 
kỳ 2007 - 2011, thực hiện theo đúng các nghị định của Chính phủ(21), không nhất 
thiết trung ương có tổ chức, cơ quan nào thì địa phương có tổ chức, cơ quan đó. 

Về biên chế công chức (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2020): Các bộ, ngành 
trung ương giảm 10.284 người so với số giao năm 2015; các địa phương giảm 
13.612 người so với số giao năm 2015. 

Quy chế làm việc của Chính phủ qua các nhiệm kỳ thường xuyên được cập 
nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định cần thiết cho phù hợp với thực tiễn, nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo điều hành, hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và các thành viên Chính phủ(22). Đồng thời, góp phần đổi mới phương 
thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới chính quyền địa 
phương các cấp. 
                                           

21 Gồm có: Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05/5/2014; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ; Nghị định 
số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ. 

22 Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007; Nghị định số 08/2012/NĐ-CP 
ngày 16/02/2012; Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016. 
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c) Đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền 
địa phương 

Nhìn chung, mô hình tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được 
thực hiện đúng theo các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bộ máy 

cơ bản đảm bảo tinh gọn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng cao gắn với tinh 
giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ. Hoạt động của UBND luôn được thực hiện nghiêm túc theo quy chế làm 

việc được xây dựng từ đầu nhiệm kỳ. Chất lượng, hiệu quả trong điều hành, quản 
lý hành chính nhà nước được nâng lên. Mối quan hệ công tác giữa các sở, ban, 

ngành tỉnh với UBND cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; 

và với UBND cấp xã được củng cố, gắn kết chặt chẽ, đảm bảo tính linh hoạt trong 
thực thi nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết các công việc phối 

hợp liên ngành, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, chương trình, 

kế hoạch trên địa bàn địa phương.  

Nhằm tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế về tổ chức chính quyền địa 

phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông 
thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo quy định tại Nghị quyết 

số 18-NQ/TW, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 

năm 2019 về thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, 
thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt 

việc thí điểm. Theo Nghị quyết, chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, 

huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng 
nhân dân (HĐND) và UBND; chính quyền địa phương ở 177 phường thuộc quận, 

thị xã tại thành phố Hà Nội là UBND phường. Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 

đã thông qua Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về thí 
điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 

triển thành phố Đà Nẵng. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã 

trình Quốc hội xem xét Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và thành lập thành phố Thủ Đức 
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thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 09 tháng 12 năm 2020, tại Phiên họp thứ 51, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Về phân cấp quản lý 

Giai đoạn vừa qua, bên cạnh việc rà soát để khắc phục chồng chéo, trùng lắp về 

chức năng, nhiệm vụ, các bộ, ngành đã có những đề xuất cụ thể với Chính phủ đẩy 
mạnh việc phân cấp. Một số công việc trước đây do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giải quyết, nay đã được chuyển cho các bộ, ngành trung ương và phân cấp cho chính 

quyền địa phương thực hiện(23). Cùng với việc đẩy mạnh phân cấp, Chính phủ tăng 
cường giải quyết các vấn đề có tính chiến lược, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với 

các nhiệm vụ đã phân cấp cho địa phương. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ giao kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014. Để 

đôn đốc việc thực hiện Quyết định nêu trên, ngày 19 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng 

Chính phủ đã thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 

số 1642/QĐ-TTg). Các bộ, ngành và địa phương cũng thường xuyên thành lập đoàn 

tiến hành kiểm tra phân cấp hoặc lồng ghép với các nội dung kiểm tra chung về công 
tác tổ chức bộ máy. 

đ) Về kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn 
vị thuộc bộ, ngành và địa phương 

Các bộ, ngành và địa phương thường xuyên ban hành kế hoạch kiểm tra và 
tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo 

lồng ghép kiểm tra về tổ chức bộ máy, về công tác tổ chức, quản lý, sử dụng 

                                           
23 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước 

giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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công chức, viên chức, công tác cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở.  

e) Cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định, quyết định về 

cơ chế tự chủ của ĐVSNCL, nhất là các văn bản gần đây trong lĩnh vực khoa học 

và công nghệ, kinh tế và sự nghiệp khác. Theo đó, hệ thống các ĐVSNCL thuộc 

bộ, ngành, địa phương từng bước được sắp xếp, đổi mới và bước đầu triển khai 

thực hiện cơ chế tự chủ trên một số lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 

quy hoạch mạng lưới ĐVSNCL thuộc một số ngành, lĩnh vực và một số danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý. 

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành rà soát, xây dựng đề án 

thành lập, tổ chức lại và giải thể các ĐVSNCL để nâng cao hiệu quả hoạt động, 

qua đó, số ĐVSNCL thuộc UBND và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cũng có xu 

hướng giảm.  

Số lượng các ĐVSNCL được giao quyền tự chủ về tài chính bước đầu đã có sự 

chuyển biến tích cực. Giai đoạn 2011 - 2015, cả nước có 30.219 đơn vị sự nghiệp 

được giao tự chủ tài chính, tăng 7.609 đơn vị so với năm 2006; trong đó, 1.114 đơn 

vị tự bảo đảm chi phí hoạt động, tăng 322 đơn vị so với năm 2006. Đến năm 2016, 

triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, Nghị định 

số 141/2016/NĐ-CP, có 109 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 

1.878 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 12.841 đơn vị tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên.  

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL” đã đạt 

được những kết quả tích cực. So sánh thời điểm ngày 29 tháng 02 năm 2020 với 

năm 2017 và năm 2015 cho thấy: Số lượng ĐVSNCL thuộc các bộ, ngành là 1.045 
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đơn vị, giảm 44 đơn vị so với năm 2017 và giảm 53 đơn vị so với năm 2015. 

Trong khi đó, số lượng ĐVSNCL thuộc các địa phương là 49.445 đơn vị, giảm 

4.670 đơn vị so với năm 2017 và giảm 6.189 đơn vị so với năm 2015. Trong tổng 

số ĐVSNCL của cả nước, có 12.267 ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường 

xuyên; 2.494 ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và 253 ĐVSNCL tự bảo 

đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. 

Như vậy, tính đến ngày 29 tháng 02 năm 2020 kết quả sắp xếp tổ chức lại 

các ĐVSNCL của các bộ ngành, địa phương trong cả nước đã giảm 11% so với 
năm 2015, đạt được mục tiêu của Nghị quyết đến năm 2021 tối thiểu bình quân 

cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, mới chỉ có các địa 

phương đạt mục tiêu của Nghị quyết (giảm được 11,12% ĐVSNCL so với năm 2015), 
còn các bộ, ngành mới giảm 5,19% ĐVSNCL so với năm 2015. 

g) Việc chuyển giao những nhiệm vụ từ cơ quan hành chính nhà nước sang 
doanh nghiệp, các tổ chức ngoài nhà nước đảm nhận 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chương trình tổng thể, nhiều bộ, ngành và 
địa phương đã chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án thí điểm 

chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất 

thiết phải thực hiện sang cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Theo 
thống kê, đến tháng 3 năm 2020 đã có 38 địa phương(24) triển khai thí điểm việc 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ở 

các mức độ khác nhau(25), từng bước góp phần cải tiến phương thức làm việc của 
                                           

24 Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau, 
Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, 
Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Lào Cai, Hà Tĩnh, 
Hưng Yên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hải Dương, Tây Ninh, Trà Vinh, Cần 
Thơ, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế. 

25 Cụ thể với các nội dung: (1) Kết hợp đặt trụ sở Bộ phận Một cửa các cấp tại trụ sở của 
Bưu điện (đã triển khai tại 14 Trung tâm Hành chính công, 28 Bộ phận Một cửa cấp huyện, 
48 Bộ phận Một cửa cấp xã); (2) Bố trí nhân viên bưu điện hỗ trợ công chức, viên chức tại Bộ 
phận Một cửa các cấp trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (tại 16 Trung tâm Hành chính 
công, 36 Bộ phận Một cửa cấp huyện, 38 Bộ phận Một cửa cấp xã); (3) Hỗ trợ, hướng dẫn người 
dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. 
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cơ quan hành chính, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC 

cho người dân, tổ chức.  

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế 

- Tổ chức bộ từ 2007 đến nay vẫn giữ nguyên số lượng, mặc dù có khả năng 

tinh gọn hơn. Bộ máy bên trong bộ, cơ quan ngang bộ còn cồng kềnh, nhiều đầu 

mối, số đơn vị trực thuộc tăng lên với nhiều đơn vị có tư cách pháp nhân, làm cho 

tình trạng “Bộ trong Bộ” vốn là hạn chế chưa khắc phục được của việc sáp nhập 

các bộ, cơ quan từ giai đoạn trước càng nặng nề thêm. Mô hình tổ chức tổng cục, 

cục, vụ không thống nhất. 

- Nhiều vấn đề tổ chức bộ máy hành chính nhà nước chưa được quy định, 

hướng dẫn đầy đủ, cụ thể trong các văn bản pháp luật. Một số VBQPPL về công 

tác tổ chức bộ máy có nội dung không thống nhất, một số văn bản pháp luật có nội 

dung mâu thuẫn, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện tại địa phương. Việc 

ban hành không kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện các 

quy định về tổ chức bộ máy đã dẫn đến tình trạng bị động, làm giảm tính đồng bộ 

khi triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy ở các cơ quan, các địa phương.  

- Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vẫn chậm được điều chỉnh theo hướng 

tinh gọn, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động; chưa khắc phục được 

một cách triệt để những chồng chéo, giao thoa về chức năng, nhiệm vụ giữa các 

bộ, cơ quan ngang bộ; nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện 

và chịu trách nhiệm chính chưa được phát huy mạnh mẽ nên vẫn phải phối hợp, 

họp nhiều, quy trình xử lý công việc chậm.  

- Chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của chính quyền địa phương được xác 

định và kiện toàn theo Hiến pháp và luật, bước đầu thực hiện cơ chế phân quyền, 

phân cấp, ủy quyền nhưng chưa đồng bộ và triệt để. Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 

cấp huyện chưa được hoàn thiện theo hướng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và 
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phù hợp với đặc thù của địa phương, mà cơ bản được tổ chức đồng nhất như nhau, 

chưa thật phù hợp với tinh thần Kết luận số 64-KL/TW.  

- Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa và đổi mới, sắp xếp lại khu vực các đơn 

vị sự nghiệp công lập còn chậm, hiệu quả thấp. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được đẩy mạnh; số lượng người làm việc 

trong các ĐVSNCL vẫn tăng về số lượng, nhất là ở các địa phương. 

b) Nguyên nhân 

- Mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa được hoàn 
thiện, một số bộ phận, lĩnh vực chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ 

mới. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ, 

toàn diện về yêu cầu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 

- Công tác chỉ đạo cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vẫn chưa 

thực sự quyết liệt, thiếu đồng bộ, chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của 
nhiều cấp, nhiều ngành, địa phương trong việc tìm tòi, đề xuất mô hình, phương 

pháp mới để nâng cao hiệu quả; còn tâm lý bảo vệ lợi ích cục bộ, nể nang, né 

tránh, ngại va chạm. Chưa có cơ chế bảo đảm gắn quyền hạn với trách nhiệm để 
người đứng đầu có thể thực hiện mạnh mẽ việc đổi mới tổ chức bộ máy và tinh 

giản biên chế. 

- Một số chủ trương, chính sách về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà 
nước được triển khai không đồng bộ, chưa được đặt trong tổng thể cải cách hành 

chính nên hiệu quả thấp. Việc ban hành văn bản thể chế hóa chủ trương, chính 
sách của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy 

Chính phủ, chính quyền địa phương còn chậm và chưa đầy đủ. Đồng thời, còn 

chậm ban hành nghị định quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, 
cơ quan ngang bộ (trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, đến tháng 7 năm 2017 mới ban 

hành được 13/30 nghị định); chậm sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù 

hợp liên quan đến thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động và đối với người hoạt động không chuyên trách 
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cấp xã cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho việc triển khai 

thực hiện các chủ trương, chính sách về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà 

nước. Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 30 văn bản(26) có 
làm phát sinh tổ chức bộ máy hoặc biên chế, trong đó có những văn bản làm tăng 

bộ máy và biên chế. 

- Việc chia, tách các đơn vị hành chính ở cấp huyện, cấp xã tuy đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội và nguyện vọng của địa phương nhưng cũng là một 
trong những nguyên nhân dẫn đến tăng bộ máy, tăng số cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND cấp huyện, tăng đơn vị sự nghiệp, biên chế công chức, viên chức và những 
người hoạt động không chuyên trách. 

- Nhiều địa phương chưa thực hiện đúng quy định của trung ương về rà soát, 
tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng 
cao chất lượng quản lý nhà nước; một số cơ quan còn bổ nhiệm số lượng cấp 
phó vượt quy định, tỷ lệ lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên; chưa chủ động đề 
xuất, kiến nghị với trung ương sửa đổi, bổ sung các văn bản không phù hợp với 
thực tế địa phương. 

IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

a) Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức  

Trong giai đoạn 2011 - 2020, các quy định về cán bộ, công chức, viên chức 
được tiếp tục hoàn thiện đồng bộ trên tất cả các khâu từ tuyển dụng, sử dụng, bố 
trí, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, thăng hạng. Triển khai Luật Cán bộ, 
công chức, Luật Viên chức và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm 
xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, 
hiệu quả” theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ 

                                           
26 Báo cáo số 392/BC-CP ngày 22/9/2017 của Chính phủ, Phụ lục XVIII. 
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tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công 
chức”, một loạt cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên 
chức đã được Chính phủ ban hành. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, Bộ Nội vụ đã 
trình Chính phủ ban hành 59 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 92 Thông tư 
và Thông tư liên tịch trong lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức(27). Bộ 
Nội vụ cũng đã kịp thời phối hợp với cơ quan có liên quan sửa đổi, bổ sung hoặc 
ban hành mới các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

Ngày 19 tháng 5 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị 
quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp 

chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bộ Chính trị 

đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 2018 thực hiện Nghị 
quyết số 26-NQ/TW; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24 

tháng 10 năm 2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 26-NQ/TW. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã ban hành và trình cấp có 
thẩm quyền ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng về quản lý đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức(28). Thông qua đó, các quy định pháp luật về tuyển 

                                           
27 Như: Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định vị trí việc làm trong 

ĐVSNCL; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 quy định vị trí việc làm và cơ cấu 
ngạch công chức; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị 
định số 41/2012/NĐ-CP; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 36/2013/NĐ-CP; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP, Nghị định số 110/2015/NĐ-CP 
ngày 29/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP 
ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức... 

28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 
Nghị định số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 
dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ 
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, ĐVSNCL; Quyết định 
số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình 
quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”; 
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị 
định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 
viên chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số người làm 
việc trong ĐVSNCL; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, 
công chức, viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử 
dụng, quản lý viên chức. 
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dụng, sử dụng, về vị trí, việc làm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý. 

b) Kết quả triển khai và thực hiện các nội dung về cải cách chế độ công vụ, 
công chức 

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện, bố trí công chức 
đảm bảo theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức tương ứng 

với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí. Việc thi tuyển cạnh tranh 
để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cũng đã bước đầu được thực hiện. 

Bộ Chính trị đã có Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 

về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp 
phòng”. Tiếp theo đó, theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 3135-CV/VPTW 

ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai 

thực hiện Đề án, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 09 tháng 5 
năm 2017 hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, 

quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Theo Đề án đã được phê duyệt, cả nước có 14 

cơ quan trung ương và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chọn thực 
hiện thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, 

cấp phòng. Trong tháng 4 năm 2020, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ 

kết 3 năm thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý 
cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, sau gần 3 năm thực hiện đã có 12/14 cơ quan trung 

ương tổ chức thi tuyển đối với 29 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và 

cấp phòng, có 42 ứng viên trúng tuyển (cấp vụ có 32 ứng viên; cấp phòng có 10 
ứng viên). Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã có 17/22 địa 

phương tổ chức thi tuyển 86 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp 

phòng, có 368 ứng viên trúng tuyển (cấp sở có 33 ứng viên; cấp phòng có 335 
ứng viên). Bên cạnh đó, theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, giai 

đoạn từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2020, đã có 71 công chức tại bộ, ngành và 

24.313 công chức tại các tỉnh đã được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, 
quản lý thông qua thi tuyển cạnh tranh (Biểu đồ 10, Biểu đồ 11).  
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Việc tuyển dụng công chức thường xuyên được đổi mới về phương pháp, 
cách thức, nội dung, theo đó, các bộ, ngành và địa phương đã ƯDCNTT để tổ 

chức thi trắc nghiệm trên máy tính; bố trí, lắp đặt máy ghi hình hỗ trợ giám sát 
công tác coi thi. Để thu hút những người có tài năng (kể cả khu vực ngoài nhà 

nước) vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, Chính phủ đã có quy định về 

việc xét tuyển đặc cách đối với những người tốt nghiệp thủ khoa, tốt nghiệp 
loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài hoặc có kinh nghiệm công tác từ 05 năm trở 

lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Đồng thời, 

để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc, Bộ Nội vụ đã xây 
dựng Đề án về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Giai đoạn 2011 - 2020, công tác đánh giá, phân 

loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm được thực hiện theo các quy định 
của Đảng và Nhà nước và cũng có những sự đổi mới nhất định, từ thể chế đến 

tổ chức thực hiện(29).  
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Biểu đồ 10: Số lượng tuyển dụng và 

bổ nhiệm theo hình thức thi cạnh 

tranh tại các bộ, ngành 

Biểu đồ 11: Số lượng tuyển dụng và 
bổ nhiệm theo hình thức thi cạnh 

tranh tại các tỉnh, thành phố 
                                           

29 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công 
chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP. Gần đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 
ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 
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Giai đoạn 2011 - 2015, tổng số cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng là 
gần 2.900.000 lượt người, trong đó bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ 

là 1.870.000 lượt người, đạt tỷ lệ gần 65% tổng số lượt cán bộ, công chức được đào 
tạo, bồi dưỡng. Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức giai đoạn 2016 - 2025, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ được đổi mới, phân công, phân cấp rõ ràng hơn. Hệ thống 

các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã được tiến hành sắp xếp, tổ chức lại, theo hướng 

tinh gọn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Việc tổ chức biên 
soạn lại các chương trình, tài liệu đã được quan tâm thực hiện. Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, 

công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”(30) nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ 
cho công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi 

trường quốc tế. 

Giai đoạn 2016 - 2020 (tính đến tháng 3 năm 2020), cả nước đã tiến hành đào 
tạo, bồi dưỡng cho hơn 5,4 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức(31). Theo báo 

cáo của các bộ, ngành địa phương, tính đến tháng 3 năm 2020, tổng số lượt công 
chức được đào tạo, bồi dưỡng trong cả giai đoạn 2016 - 2020 tại các bộ, ngành là 

594.654 lượt người, trong khi đó, tại các tỉnh, thành phố, số lượng là hơn 

1.151.654 triệu lượt công chức (Biểu đồ 12, Biểu đồ 13). Tổng số viên chức tại các 
bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố được đào tạo, bồi dưỡng cũng tăng 

đều qua các năm. Năm 2019 có số lượng viên chức được đào tạo, bồi dưỡng tăng 

gấp 2,7 lần so với năm 2016, từ hơn 419 nghìn lên hơn 1,1 triệu lượt viên chức.  

Việc áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công 

chức được thực hiện tại nhiều bộ, ngành và địa phương và bước đầu hình thành cơ 
                                           

30 Tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 
31 Trong số 5,4 triệu lượt người được đào tạo, bồi dưỡng nói trên, có khoảng 697.036 lượt 

người được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; 447.181 lượt người được bồi dưỡng kiến 
thức về quản lý nhà nước và khoảng hơn 4,2 triệu lượt người được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên 
môn, nghiệp vụ (gấp hơn 2,3 lần so với giai đoạn 2011 - 2015).  
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sở dữ liệu cán bộ, công chức, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành, thực 

hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ cũng đã ban hành nhiều quy định góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương 
trong hoạt động công vụ(32). Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 364/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ, 

do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng. Thời gian qua, Tổ công tác đã tổ chức các 
đoàn kiểm tra hoạt động công vụ tại nhiều bộ, ngành và địa phương, qua đó, đã kịp 

thời chấn chỉnh và chỉ đạo xử lý một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển dụng, 

luân chuyển, bổ nhiệm công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị. 

 

Biểu đồ 12: Số lượng công chức được  
đào tạo, bồi dưỡng cả nước 

Biểu đồ 13: Số lượng viên chức được 
đào tạo, bồi dưỡng cả nước 

c) Về công chức cấp xã 

Năm 2015, tổng số cán bộ, công chức cấp xã có 234.061 người, bình quân 21 

người/xã (trong đó: Cán bộ cấp xã có 116.043 người, công chức cấp xã có 118.018 người). 

                                           
32 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công 

chức, viên chức; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực 
trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 26/CT-TTg 
ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 
Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh... 
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Đến tháng 4 năm 2020, tổng số cán bộ, công chức cấp xã có 234.617 người, bình 

quân 21 người/xã (trong đó: Cán bộ cấp xã có 113.672 người, công chức cấp xã 

có 120.945 người). Nhìn chung, trình độ, năng lực, trách nhiệm, phong cách, thái 
độ của công chức cấp xã đã có những cải thiện nhất định trong thời gian vừa qua. 

Chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ công chức cấp xã cơ bản đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ. Đến năm 2018, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công 
chức cấp xã là: Sau đại học 3,23%; đại học 58,23%; trung cấp, cao đẳng 37,86%; 

sơ cấp và chưa qua đào tạo 0,89 %. Về trình độ chính trị: Cử nhân 1,02%; cao 

cấp lý luận 3,11 %; trung cấp lý luận 48,9%; sơ cấp và chưa qua đào tạo, bồi 
dưỡng 28,07%. 

d) Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công 

- Cải cách chính sách tiền lương đã được quan tâm và đạt được những kết quả 

tích cực. Từ năm 2011 đến nay, Chính phủ đã ban hành 07 nghị định quy định về 

các cơ chế, chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Ban Cán sự đảng 

Chính phủ việc xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương theo từng giai đoạn 

phát triển của đất nước tại các Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI; Hội nghị Trung 

ương 7 Khóa XI. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 về cải 

cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang và người lao động trong doanh nghiệp. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 

107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 về Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Từ năm 2011 đến nay, Chính phủ đã từng 

bước điều chỉnh mức lương cơ sở đối với khu vực hưởng lương ngân sách phù hợp 

với tình hình kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước từ 730.000 

đồng/tháng (năm 2011) lên 1.490.000 đồng/tháng (năm 2019).  

- Từ năm 2007, quan điểm của Đảng về chính sách bảo hiểm xã hội chính thức 

được luật hóa bằng Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. Tiếp theo đó, thực hiện Nghị 

quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường 
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sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 

2012 - 2020, Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi toàn diện vào năm 2014 với nhiều 

nội dung cải cách, đổi mới.  

- Kết quả thực hiện chính sách người có công: Đến nay cả nước đã xác nhận 

được trên 9,2 triệu người có công với cách mạng; trong đó, số người có công đang 
hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng gần 1,4 triệu người và khoảng 300.000 thân nhân 

người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng với tổng kinh phí khoảng 

30.000 tỷ đồng/năm. 

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế 

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kể cả đội ngũ lãnh đạo, 
quản lý ở một số ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa 

thực sự đảm bảo so với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong thời 

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Cơ cấu cán bộ, công 
chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

- Công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, bất cập, một số nội dung thực hiện còn 
hình thức, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Việc tuyển dụng, sử dụng, 

bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

trong cơ quan, tổ chức có dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng và pháp luật nhà 
nước. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân vẫn xảy ra trong một 

bộ phận cán bộ, công chức. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; công tác 

kiểm tra, thanh tra công vụ chưa thường xuyên; việc phát hiện các vụ việc tiêu cực 
chưa kịp thời, còn hạn chế, công tác xử lý cán bộ, công chức vi phạm pháp luật 

chưa triệt để.  

- Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức mặc dù đã có 
những đổi mới nhất định, tuy nhiên, kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức hàng năm của các bộ, ngành, địa phương chưa phản ánh được thực tế kết 
quả thực nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  
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b) Nguyên nhân 

- Tư duy, phương pháp quản lý cán bộ, công chức ở nhiều bộ, ngành trung 
ương và địa phương chưa có sự đổi mới. Việc đổi mới quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức theo luật chậm được thực hiện, một số quy định về quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức được ban hành quá lâu không còn phù hợp với thực tế nhưng chưa 
được thay đổi. 

- Công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và xử lý cán bộ, công chức có vi phạm 
pháp luật chưa thường xuyên, tính răn đe, làm gương trong xử lý kỷ luật cán bộ, 
công chức hiệu quả thấp.  

- Chưa thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút, sử dụng nguồn công chức trẻ 
theo ngành nghề đào tạo mà các bộ, ngành, địa phương đang cần. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa hiệu quả. 

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

1. Kết quả chủ yếu đạt được 

a) Hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế, các chính sách về thu nhập, tiền 
lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội 

Trong giai đoạn vừa qua, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước được ban hành, đã từng bước góp phần hoàn thiện chính sách về 
thuế, thu nhập, tiền lương và chính sách an sinh xã hội, trở thành động lực 
phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thực 
hiện tốt hơn công bằng xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ 
máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội 
nhập kinh tế quốc tế(33).  
                                           

33 Bộ luật Lao động năm 2012; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Nghị quyết 
số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018, Kế hoạch số 547-KH/BCSĐ ngày 12/9/2018 của Ban cán sự 
Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, 
Quyết định số 1477/QĐ-LĐTBXH ngày 25/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
về kế hoạch triển khai thực hiện phân công của Chính phủ tại Nghị quyết số 107/NQ-CP; Nghị 
định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy 
định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý trong công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
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Các chính sách thuế được ban hành đã góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách 
nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo nền tài chính quốc gia 

an toàn, bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần cải thiện môi trường kinh 
doanh và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển theo cơ chế thị trường. 

b) Tình hình triển khai các chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương, 
tiền công và các chính sách an sinh xã hội 

Thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng về cải cách chính sách tiền 
lương, chính sách xã hội giai đoạn 2011 - 2020, Chính phủ đã thực hiện chế độ phụ 

cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân 

hàm từ ngân sách nhà nước(34); điều chỉnh mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, 
công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động hưởng lương 

từ ngân sách tùy theo điều kiện ngân sách hàng năm(35); đồng thời điều chỉnh lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người 
có công; nâng mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội(36). Tính 

đến ngày 01 tháng 7 năm 2020, mức lương cơ sở của người lao động trong khu vực 

công đạt 1.490.000 đồng/tháng, bằng 104% so với mức lương cơ sở năm 2011 
(730.000 đồng/tháng). Giai đoạn 2011 - 2020, thu nhập của người lao động khu 

vực hành chính, sự nghiệp công đã có sự cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao đời 

sống của cán bộ, công chức, viên chức, rút ngắn khoảng cách với mức lương bình 
quân trên thị trường lao động. 

c) Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà 
nước; quản lý việc vay và trả nợ nước ngoài, nợ Chính phủ, nợ quốc gia, nợ công. 

                                           
34 Nghị định số 334/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp 

công vụ. 
35 Gồm các Nghị định số: 22/2011/NĐ-CP, 31/2012/NĐ-CP, 66/2013/NĐ-CP, 47/2016/NĐ-CP, 

47/2017/NĐ-CP, 72/2018/NĐ-CP, 38/2019/NĐ-CP. 
Giai đoạn 2011 - 2020, Chính phủ đã 06 lần điều chỉnh mức lương cơ sở, từ 730.000 đồng 

lên 1.490.000 đồng, tăng 104%, bình quân tăng 7,6%/năm. 
36 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 



 
24 CÔNG BÁO/Số 571 + 572/Ngày 04-5-2021 
  

Các cơ chế, chính sách về quản lý tài chính doanh nghiệp và sắp xếp, cổ phần 

hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước đã được ban hành đầy đủ, đồng 

bộ và được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh 

nghiệp và tình hình thị trường, thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, bảo 

đảm ngăn chặn thất thoát vốn, tài sản nhà nước, tạo minh bạch trong công tác quản 

lý tài chính doanh nghiệp nhà nước. Các thể chế, chính sách pháp luật trong lĩnh 

vực quản lý nợ công cũng đã được hoàn thiện và đổi mới, từng bước tiếp cận các 

thông lệ quốc tế. 

d) Đổi mới cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước và cơ chế xây dựng, triển khai 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; phát triển các doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ (DNKHCN); xây dựng đồng bộ chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, 

đãi ngộ xứng đáng nhân tài khoa học và công nghệ 

Bảng 1: Số lượng DNKHCN tại một số tỉnh/thành phố điển hình 

Tỉnh/Thành phố 
Số lượng DNKHCN 

năm 2019 

Số lượng DNKHCN 

năm 2018 

Thành phố Hồ Chí Minh 78(37) 58 

Hà Nội 60(38) 44 

Thanh Hóa 24 23 

Long An 15 11 

Sơn La 12 9 

Quảng Ninh(39) 11 11 

                                           
37 Trong đó có 1 doanh nghiệp do Cục PTTTDN cấp Giấy chứng nhận. 
38 Trong đó có 6 doanh nghiệp do Cục PTTTDN cấp Giấy chứng nhận. 
39 Gặp khó khăn trong việc cấp Giấy chứng nhận DNKHCN do những vướng mắc, khó 

khăn trong việc giao quyền kết quả nhiệm vụ KHCN sử dụng NSNN theo Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP. 
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Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển DNKHCN tiếp tục được hoàn thiện. 
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP 

về DNKHCN, quy định những điểm đổi mới căn bản, tạo điều kiện thuận lợi hơn 
cho sự phát triển của DNKHCN. Ngày 01 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung về việc thu hút, sử 

dụng, trọng dụng cá nhân, chuyên gia hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại 
Nghị định số 40/2014/NĐ-CP và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP. Tính đến tháng 8 

năm 2019, cả nước có 468 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận DNKHCN, 

tăng 82 doanh nghiệp so với thời điểm tháng 8 năm 2018. DNKHCN được cấp 
giấy chứng nhận có kết quả khoa học và công nghệ thuộc hầu hết các lĩnh vực 

công nghệ được khuyến khích phát triển, trong đó chủ yếu: Công nghệ sinh học 

(38,5%), công nghệ tự động hóa (20,6%), công nghệ vật liệu mới (9,8%), công 
nghệ thông tin (9,3%).  

đ) Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước 

Công tác quản lý tài chính, ngân sách có nhiều chuyển biến rõ nét. Bước 

đầu đã hình thành cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành và địa phương trong thực 
hiện các nội dung cải cách tài chính công; việc giám sát chi tiêu bằng quy chế 

chi tiêu nội bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm tăng tính hiệu quả của chi 

tiêu công, hạn chế tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, góp 
phần tăng cường kỷ luật tài chính, từng bước tăng tính minh bạch trong thực 

hiện ngân sách.  

e) Tăng cường đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội 
chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể 

dục, thể thao 

Việc triển khai chính sách xã hội hóa trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 

lịch; giáo dục và đào tạo; y tế... đã từng bước khai thác, phát huy có hiệu quả, 
nguồn lực xã hội hóa đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển ngành, từng 

bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn 
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hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, y tế 

cho người dân.  

g) Đẩy mạnh xã hội hóa, hoàn thiện thể chế và tăng cường các biện pháp 
khuyến khích đầu tư theo hình thức công - tư (PPP) đối với việc cung cấp dịch vụ 

công trong y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, các công trình dự án cơ sở 
hạ tầng 

Các chính sách xã hội hóa đã tạo điều kiện huy động sự đóng góp của các tầng 
lớp nhân dân tham gia thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo và 

dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao tại các địa phương, mang lại nhiều chuyển biến 

tích cực với chất lượng ngày càng được cải thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập 
ngày càng tăng; mở rộng mạng lưới các cơ sở khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ 

khám chữa bệnh với số lượng và chất lượng cao hơn, đáp ứng nhu cầu khám chữa 

bệnh của các tầng lớp nhân dân.  

h) Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Hầu hết các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương đã thực hiện 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ 

quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. Giai đoạn 2014 - 2018, tỷ lệ kinh phí giao 
tự chủ/tổng kinh phí được giao chi quản lý hành chính của các bộ, cơ quan trung 

ương trung bình khoảng 68% và có xu hướng tăng (năm 2014 đạt 69,7%, năm 2018 

tăng lên 73,2%)(40). Tại các địa phương, kinh phí giao tự chủ/tổng kinh phí được 
giao chi quản lý hành chính trong cùng giai đoạn trung bình khoảng 56% và có 

xu hướng giảm (năm 2014 là 58,9% thì đến năm 2018 chỉ còn 52,3%)(41).  

                                           
40 Tỷ lệ này năm 2014 là 69,7%; năm 2015 là 68,6% và tăng dần trong giai đoạn 2016 - 2018 

(năm 2016 là 67,9%, năm 2017 là 71,2% và năm 2018 là 73,2%). 
41 Năm 2014 là 58,9%; năm 2015 là 59,1%; năm 2016 là 55%; năm 2017 là 52,3%; năm 2018 là 52,3%. 
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Hệ thống các văn bản pháp luật quy định về tự chủ của ĐVSNCL, trong đó 
có tự chủ về tài chính, đã từng bước được hoàn thiện theo hướng đẩy mạnh giao 
quyền tự chủ tài chính cho các ĐVSNCL(42). Đồng thời, các bộ, ngành đã có 
nhiều nỗ lực trong việc triển khai rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL theo 
quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo 
báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, ngành (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thông 
tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn 
lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), từ năm 2011 đến tháng 3 năm 2020, số lượng 
các ĐVSNCL tự chủ ngày càng tăng, từ 449 đơn vị ở năm 2011 lên 761 đơn vị ở 
năm 2015, 816 đơn vị ở năm 2017 và 848 đơn vị ở tháng 3 năm 2020. So sánh 
tăng, giảm số lượng ĐVSNCL tự chủ của các bộ, ngành năm 2020 với năm 2015 
cho thấy, ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên tăng hơn 66 đơn vị, trong khi đó, 
ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên tăng hơn 33 đơn vị ở năm 2020 
so với năm 2015. Số lượng ĐVSNCL do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 
giảm 33 đơn vị ở năm 2020 so với năm 2015 (Biểu đồ 14, Biểu đồ 15). 
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Biểu đồ 14: Số lượng ĐVSNCL tự chủ 
của các bộ, ngành trung ương 

Biểu đồ 15: Số lượng tăng/giảm 
ĐVSNCL tự chủ của các bộ, ngành 

năm 2020 so sánh với năm 2015 
                                           

42 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 
ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh 
vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 
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Biểu đồ 16: Số lượng ĐVSNCL  

tự chủ của các tỉnh 

Biểu đồ 17: Số lượng tăng/giảm 

ĐVSNCL tự chủ của các tỉnh 

năm 2020 so sánh với năm 2015 

Ở địa phương, theo số liệu tại báo cáo tổng kết của các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương cho thấy, năm 2011 số lượng ĐVSNCL tự chủ là 30.736 đơn 
vị; đến năm 2015 là 31.138 đơn vị; năm 2017 là 33.324 đơn vị và đến tháng 3 
năm 2020 là 32.066(43) đơn vị. Số lượng và tỷ lệ tự chủ theo các mức độ của các 
ĐVSNCL cũng có sự thay đổi qua các năm. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, cơ 
cấu tự chủ của các ĐVSNCL thuộc UBND cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 
UBND cấp huyện cũng có sự thay đổi, theo đó, tỷ lệ tự chủ của các ĐVSNCL bảo 
đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ngày càng tăng và ĐVSNCL nhà nước bảo đảm 
chi thường xuyên cũng có xu hướng giảm (Biểu đồ 16, Biểu đồ 17).  

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 và 
một số văn bản khác của Chính phủ đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều tổ chức 
khoa học và công nghệ đã phát huy hiệu quả trong hoạt động, thu hút nguồn lực 
của xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ và đầu tư có trọng điểm.  

                                           
43 Số liệu ĐVSNCL tự chủ của các tỉnh, thành phố bao gồm: đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc UBND cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; 
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện. 



 
 CÔNG BÁO/Số 571 + 572/Ngày 04-5-2021 29 
 

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế 

- Chính sách tiền lương trong khu vực Nhà nước hiện nay chưa trở thành động 

lực mạnh mẽ thúc đẩy và khuyến khích cán bộ, công chức Nhà nước làm việc, tăng 

năng suất lao động. 

- Hệ thống khuôn khổ pháp lý về chính sách xã hội chưa đồng bộ; các chính 

sách, chương trình được ban hành dựa trên vấn đề và nhóm đối tượng mới phát 

sinh mà không theo một chiến lược và tầm nhìn tổng thể, dài hạn. 

- Việc thực hiện tự chủ tài chính nhìn chung còn chậm, mức độ tự chủ chưa 

cao, đặc biệt ở các địa phương; nguồn thu sự nghiệp còn thấp, chủ yếu vẫn là ngân 

sách nhà nước cấp phát; chưa có bước chuyển biến mang tính đột phá; chưa thực 

sự đồng bộ về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế với tự chủ về tài chính. Hầu hết các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công chưa 

tính đủ chi phí vào giá, dẫn đến khó khăn cho các ĐVSNCL khi thực hiện cơ chế 

tự chủ tài chính. 

b) Nguyên nhân 

- Thể chế kinh tế nói chung, thể chế tài chính nói riêng trong một số nội dung 

còn chưa bắt kịp đòi hỏi của thực tiễn và liên tục phải sửa đổi, bổ sung. 

- Hệ thống tổ chức, bộ máy nhà nước cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu 

mối; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ 

quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp,...; phân công, phân cấp, 

phân quyền chưa coi trọng hiệu quả kinh tế, trách nhiệm và quyền hạn của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa rõ ràng; cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa 

cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế. 

- Tư duy bao cấp vẫn còn tồn tại trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp ở một số lĩnh vực. Chưa thực sự coi trọng một cách đầy đủ vai trò của thị 

trường trong huy động và phân bổ các nguồn lực trong xã hội. 
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VI. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH  

1. Kết quả chủ yếu đạt được 
a) Việc ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển ƯDCNTT, 

xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử; đô thị thông minh; Cổng dịch vụ công quốc gia 
Thực hiện Chương trình tổng thể, Chính phủ đã từng bước hoàn thiện thể chế, 

chính sách phát triển ƯDCNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, những thể 
chế, chính sách này bao trùm nhiều lĩnh vực ƯDCNTT, từ các chương trình, định 
hướng của quốc gia(44), cho tới cung cấp thông tin, dịch vụ công(45); chuyển đổi số 
và đô thị thông minh(46)... Để đổi mới công tác chỉ đạo điều hành về xây dựng 
Chính phủ điện tử, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính 
phủ điện tử và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban. Thủ tướng Chính phủ 
cũng đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030(47), nhằm thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phát triển Chính 
phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số 
Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.  

                                           
44 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ƯDCNTT trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước, Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ƯDCNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai 
đoạn 2011 - 2015, Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng 
dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và 
Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 
1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về 
ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 
714/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục Cơ sở dữ liệu 
Quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 17/NQ-CP 
ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ 
điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Nghị định số 73/2019/NĐ-CP 
ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020; Nghị 
định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện TTHC trên môi 
trường điện tử; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối 
và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước... 

45 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định cung cấp thông tin 
DVCTT trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

46 Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương 
trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 950/QĐ-TTg 
ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền 
vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 

47 Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
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Về xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử: Bộ Thông tin và Truyền thông đã 
xây dựng, ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0; 
tiếp theo đó, ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban 
hành Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện 
tử Việt Nam, phiên bản 2.0. Hiện nay, đã có 19/22 bộ, cơ quan ngang bộ; 61/63 tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành Kiến trúc và đang tổ chức 
triển khai, thực hiện.  

Về xây dựng đô thị thông minh: Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 
Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2019 ban hành Khung tham 
chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (Phiên bản 1.0). Đến nay, đã có 03 địa 
phương đã ban hành Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh bao gồm: Quảng 
Ninh, Đà Nẵng, Thái Nguyên. Một số địa phương khác đang xây dựng: Thành phố 
Hồ Chí Minh, Thái Bình, Đắk Lắk, Lào Cai, Yên Bái… 

b) Kết quả đạt được trong ƯDCNTT tại bộ, ngành và địa phương 

Về hạ tầng kỹ thuật ƯDCNTT của các bộ, ngành, địa phương đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực (Bảng 2). 

Tính đến tháng 12 năm 2019 đã cung cấp trên 220.000 chứng thư số cho 95 đầu 
mối (bao gồm Văn phòng Trung ương Đảng, 31 bộ, ngành trung ương và 63 địa 
phương) và 351 chứng thư số cho lãnh đạo cấp bộ, cấp tỉnh. Trong đó, có 89/95 bộ, 
ngành, địa phương đã tích hợp chữ ký số, 06/95 đơn vị chưa tích hợp(48) chữ ký 
số chuyên dùng Chính phủ vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành để sử 
dụng trong xử lý công việc. Riêng số liệu theo Báo cáo của Bộ Thông tin và 
Truyền thông(49) tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Ban Cơ yếu Chính phủ 
đã cấp 140.297 chứng thư số cho 30 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố. Trong 
đó, chứng thư số đã cấp cho các bộ, ngành là 60.592, các tỉnh là 79.705. Số 
chứng thư đang hoạt động ở các bộ, ngành là 56.247, các tỉnh là 75.800.  

                                           
48 Các đơn vị chưa tích hợp chữ ký số: Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Bạc 
Liêu, Hải Dương.  

49 Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam được Bộ Thông tin và 
Truyền thông phát hành thường niên về lĩnh vực chứng thực chữ ký số từ năm 2016. Trong các 
năm qua, Báo cáo đã được phát hành rộng rãi và trở thành tài liệu tham khảo hữu ích của nhiều 
cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực chữ ký số nói riêng và phát triển 
Chính phủ điện tử nói chung. 
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Bảng 2: Hạ tầng kỹ thuật ƯDCNTT của các bộ, ngành, địa phương 

(Tính đến thời điểm 15/7/2020) 

TT Tiêu chí 
Bộ, cơ quan 

ngang bộ 

Cơ quan 

thuộc Chính 

phủ 

Tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

Trung ương 

1 Tỷ lệ cơ quan nhà nước 

đã kết nối với mạng 

diện rộng (WAN) 

97% 96% 91% 

Tỷ lệ bộ/tỉnh:    

- Có trung tâm dữ liệu 86,36% 

(19/22) 

66,66% (4/6) 93,65% (59/63) 

- Có trung tâm dữ liệu 

dự phòng 

59,09% 

(13/22) 

50% (3/6) 50,79% (32/63) 

2 

- Có phòng máy chủ 13,64% (3/22) 33,33% (2/6) 6,35% (4/63) 

3 Tỷ lệ bộ/tỉnh đã triển 

khai mô hình điện toán 

đám mây 

72,73% 

(16/22) 

83,33% (5/6) 63,49% (40/63) 

Các bộ, ngành đã tích cực xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và đã đạt được 

những kết quả quan trọng, góp phần hình thành nên cơ sở dữ liệu phục vụ cho 

công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Điển hình là các cơ sở dữ liệu, như: Dữ 

liệu quốc gia về dân cư; dữ liệu quốc gia về đất đai; dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp; dữ liệu quốc gia về tài chính; dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (thu thập 

thông tin cá nhân của khoảng 93 triệu người); dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; dữ 

liệu giáo dục; dữ liệu danh mục dùng chung của Bộ Y tế,… Nền tảng tích hợp, 
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chia sẻ dữ liệu quốc gia đã được xây dựng, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 

các bộ, ngành, địa phương. Hết tháng 6 năm 2020, khoảng 65,21% bộ, ngành, địa 

phương đã xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh. 

- Về ƯDCNTT trong hoạt động của bộ, ngành, địa phương:  

Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ 

thuật, triển khai xây dựng nhiều phần mềm, cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ xây 

dựng và phát triển Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ. Triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 

chính nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 

28/2018/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 7 năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã chính thức 

khai trương đưa vào sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia, kết nối liên thông để 

phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan nhà nước bộ, ngành, địa 

phương, kết nối với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban 

Kinh tế Trung ương, một số tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, các tổ chức chính trị - xã hội và các 

tập đoàn, tổng công ty. Từ khi khai trương, có hơn 3,8 triệu văn bản điện tử được 

gửi, nhận điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Số lượng văn bản điện tử 

gửi, nhận trong năm 2020 tăng 2,5 lần so với năm 2019. Việc gửi nhận văn bản điện 

tử giúp tiết kiệm chi phí xã hội vào khoảng trên 1.200 tỷ đồng/năm. 

Từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2020, theo báo cáo của các bộ, ngành, địa 

phương, số cơ quan, đơn vị thực hiện việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản 

hoặc kết nối giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của bộ, tỉnh với Trục 

liên thông văn bản quốc gia, ở các bộ, ngành là 1.668 cơ quan, đơn vị; số cơ quan 

triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản ở các bộ, ngành là 5.551 cơ quan, 

đơn vị. Đối với các tỉnh: Tổng số là 44.233 cơ quan, đơn vị thực hiện việc sử dụng 

phần mềm quản lý văn bản hoặc kết nối giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia.  



 
34 CÔNG BÁO/Số 571 + 572/Ngày 04-5-2021 
  

Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp ký điện tử ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia(50). Đồng thời, Hệ thống thông tin 
phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (Hệ thống e-cabinet) cũng đã chính 
thức được đưa vào sử dụng, góp phần đổi mới phương thức làm việc của Chính 
phủ trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hướng tới Chính phủ 
không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, 
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ(51). 
Văn phòng Chính phủ đã khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia; Trung 
tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ(52). Một số 
bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Trung tâm điều hành tích hợp, chia sẻ các cơ 
sở dữ liệu, như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh: 
Phú Thọ, Kon Tum, Trà Vinh,... 

                                           
50 Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin 

một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 09/12/2019. Đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã 
tích hợp, cung cấp hơn 2.650 dịch vụ công trực tuyến trên tổng số gần 6.700 TTHC tại 4 cấp 
chính quyền; hơn 97 triệu lượt truy cập, trên 406 nghìn tài khoản đăng ký, hơn 26,6 triệu hồ sơ 
đồng bộ trạng thái; hơn 687 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến trên Cổng; tiếp nhận, hỗ trợ trên 41 nghìn 
cuộc gọi, xử lý hơn 9.000 phản ánh, kiến nghị; chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến khoảng 8.000 tỷ đồng/năm. 

51 Tính từ ngày khai trương 24/6/2019 đến tháng 11/2020, Hệ thống đã phục vụ 24 Hội nghị, 
phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 625 phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ thay thế việc 
phát hành hơn 230 nghìn phiếu giấy, hồ sơ, tài liệu kèm theo. Chi phí tiết kiệm được khi sử dụng Hệ 
thống khoảng 169 tỷ đồng/năm. 

52 Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ khai trương ngày 19/8/2020 là hạ tầng số thông minh phục vụ chỉ 
đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số phù hợp theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Đến nay Hệ 
thống đã kết nối 14 bộ, cơ quan, 37 địa phương và 106/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ 
đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chi phí tiết kiệm khi vận hành Hệ thống 
này khoảng 460 tỷ đồng/năm. Hiện tại, 106/106 chỉ tiêu kết nối đã cung cấp dữ liệu, hiển thị trên 
các Bảng theo dõi trực quan (Infographic) tại Trung tâm thông tin; kết nối ổn định, thông suốt 
của 12 thông tin, dữ liệu trực tuyến của các bộ, cơ quan: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Ứng phó 
sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; phối hợp với 54/63 
tỉnh cung cấp dữ liệu trực tuyến cho 08 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tương tác, điều hành trực tuyến 
thông qua hệ thống mạng dữ liệu của Bộ Quốc phòng, mạng chuyên dùng, Internet với gần 30 điểm 
cầu tại các bộ, ngành, địa phương. 
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Một số văn bản về lưu trữ điện tử cũng đã được ban hành(53). Các bộ, ngành và 
địa phương đã tích cực thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục 
liên thông văn bản quốc gia, tiến tới ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận văn 
bản (trừ văn bản Mật). Một số bộ, ngành, địa phương cũng đã xây dựng các phần 
mềm hoặc kết nối phần mềm chuyên ngành của bộ, ngành phục vụ các hoạt động 
quản lý, điều hành(54). Từ năm 2011 đến nay, theo báo cáo của các bộ, ngành, địa 
phương, tỷ lệ trung bình công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ tại 
các bộ, ngành là 99%, trong khi đó, tại các tỉnh, tỷ lệ này là khoảng 79,69%. Từ 
năm 2011 đến tháng 3 năm 2020, trung bình tỷ lệ văn bản hành chính được trao 
đổi dưới dạng điện tử tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 86,1%. Tuy 
nhiên, trong các năm 2018 và năm 2019 tỷ lệ này đạt 100%. 

 

Biểu đồ 18: Tỷ lệ văn bản hành chính được trao đổi dưới dạng điện tử  

tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua các năm 
                                           

53 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông 
tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thông tư số 02/2019/TT-BNV 
ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg 
ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ 
quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”. 

54 Ví dụ: Thực hiện kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc nhằm tăng cường quản lý, kiểm 
soát thuốc đối với cơ quan quản lý, các cơ sở cung ứng thuốc và cơ sở y tế: Đến nay đã có 63/63 
tỉnh, thành phố đã triển khai phần mềm quản lý; trong đó có 56.817/61.000 cơ sở kết nối liên 
thông (nhà thuốc, quầy thuốc) đạt 93,1%; với nhà thuốc, có 21.000/21.000 nhà thuốc đã triển 
khai phần mềm, đạt 100%; với quầy thuốc, có 31.055/40.000 quầy thuốc đã triển khai phần 
mềm, đạt 77,6%. Xây dựng và triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân, 
thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin cơ bản với dữ liệu quốc gia về dân cư: Đến nay, Bộ Y tế đã 
triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe tại 08 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Phú Yên, Bình 
Dương, Nam Định, Thái Bình, Lâm Đồng, Phú Thọ. 
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- Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho người dân và 
doanh nghiệp; triển khai các hệ thống một cửa điện tử:  

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, số lượng DVCTT tăng đều 
qua các năm. Cho tới quý II năm 2020, số DVCTT mức 3 cả nước là 38.833; 
DVCTT mức 4 cả nước là 17.959 dịch vụ. Từ năm 2015 đến tháng 3 năm 2020, 
trung bình số lượng cơ quan, đơn vị xây dựng hoặc sử dụng phần mềm một cửa 
điện tử ở các bộ, ngành là 92 cơ quan đơn vị; trung bình trong 06 năm ở 63 tỉnh, 
thành phố là gần 5.800 cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ trung bình hồ sơ giải quyết qua hệ 
thống một cửa điện tử tại các tỉnh từ năm 2015 đến tháng 3 năm 2020 là 84,44%. 
Trong khi đó, tỷ lệ trung bình từ 2015 đến tháng 3 năm 2020 của các bộ là 35,85%, 
tuy nhiên, ở năm 2019, tỷ lệ này là 52,6%. 

Bảng 3: So sánh số lượng DVCTT mức độ 3 và 4 năm 2019 và một số quý                
của năm 2020 

Tiêu chí Mức độ 
Năm 
2019 

Quý 
I/2020 

Quý 
II/2020 

Mức 3 cả nước 
- Bộ, ngành

- Địa phương 

37.206 
762

36.444 

37.679 
838 

36.841 

38.833 
795 

38.038 

Mức 4 cả nước 
- Bộ, ngành

- Địa phương 

13.559 
859

12.700 

15.203 
929 

14.274 

17.959 
1325 

16.634 

Số lượng 
DVCTT  

DVCTT mức 3, 4 cả nước 
- Bộ, ngành

- Địa phương 

50.765 
1.621

49.144 

52.882 
1.767 

51.115 

56.792 
2.120 

54.672 

Số lượng 
DVCTT 
có phát 
sinh hồ sơ  

Mức 3 cả nước 
- Bộ, ngành

- Địa phương 

4.862 
282

4.580 

8.980 
322 

8.658 

10.813 
348 

10.465 
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Tiêu chí Mức độ 
Năm 
2019 

Quý 
I/2020 

Quý 
II/2020 

Mức 4 cả nước 

- Bộ, ngành

- Địa phương 

2.592 

634

1.958 

4.033 

746 

3.287 

5.115 

803 

4.312 

 

DVCTT có phát sinh hồ sơ 

3, 4 cả nước 

- Bộ, ngành

- Địa phương 

7.454 

916

6.538 

13.013 

 

1.068 

11.945 

15.928 

 

1.151 

14.777 

Bảng 4: Hiệu quả cung cấp DVCTT 

Tiêu chí DVCTT 
Năm 

2019 

Quý 

I/2020 

Quý 

II/2020 

DVCTT mức 3 cả nước 

- Bộ, ngành 

- Địa phương 

29,64% 

15,88%

30,08% 

30,24% 

17,36% 

30,76% 

31,63% 

16,83% 

32,22% 

DVCTT mức 4 cả nước 

- Bộ, ngành 

- Địa phương 

10,76% 

17,90%

10,48% 

12,20% 

19,25% 

11,92% 

14,63% 

28,05% 

14,09% 

Tỷ lệ DVCTT 

mức 3, 4 

DVCTT mức 3, 4 cả nước 

- Bộ, ngành 

- Địa phương 

40,40% 

33,78%

40,56% 

42,44% 

36,61% 

42,68% 

46,26% 

44,88% 

46,31% 

Tỷ lệ DVCTT 

có phát sinh 

hồ sơ  

DVCTT mức 3 cả nước 

- Bộ, ngành 

- Địa phương 

13,15% 

37,05%

12,57% 

23,83% 

38,42% 

23,35% 

27,84% 

43,77% 

27,51% 
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Tiêu chí DVCTT 
Năm 

2019 

Quý 

I/2020 

Quý 

II/2020 

DVCTT mức 4 cả nước 

- Bộ, ngành 

- Địa phương 

19,10% 

73,89%

15,42% 

26,53% 

80,03% 

23,40% 

29,42% 

82,67% 

26,32% 

 

DVCTT mức 3, 4 cả nước 

- Bộ, ngành 

- Địa phương 

14,63% 

55,18%

13,19% 

24,61% 

60,44% 

23,38% 

28,34% 

64,12% 

27,15% 

Tỷ lệ hồ sơ 
giải quyết trực 
tuyến  

Cả nước 

- Bộ, ngành 

- Địa phương 

- 

 

17,93% 

22,18% 

13,68% 

19,30% 

24,05% 

14,56% 

Biểu đồ 19: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử 
 

c) Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001: 2015 tại bộ, ngành 

Ngày 05 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 
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thuộc hệ thống hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg). Một trong những nội dung thay đổi chính của Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg là cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tự 

công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001. Kết quả triển khai cho thấy, đã có 22/22 bộ, ngành phê duyệt Kế hoạch 

triển khai và giao đơn vị chủ trì, giúp việc triển khai thực hiện Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg. Công tác kiểm tra với số lượng các bộ thực hiện tăng lên 

hằng năm. Năm 2015 có 09 bộ thực hiện việc kiểm tra, năm 2019 con số này là 

18 bộ, ngành. Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

đã công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức theo hệ thống ngành dọc trực thuộc. Trong 

khi đó, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp 

tục duy trì mô hình khung theo TCVN ISO 9001:2008.  

Tại địa phương: Đã có 63/63 địa phương phê duyệt kế hoạch triển khai thực 

hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Công tác kiểm tra, báo cáo việc thực hiện 

ISO cũng được các địa phương triển khai thực hiện có kết quả. Năm 2015, có 31 

địa phương; năm 2016 có 40 địa phương; năm 2017 có 25 địa phương; năm 2018 

có 37 địa phương và năm 2019 có 59 địa phương đã thực hiện kiểm tra. Một số 

tỉnh, thành phố đã triển khai tốt, duy trì đầy đủ hoạt động kiểm tra, hoạt động báo 

cáo trong các năm vừa qua như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Cà Mau, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Tây Ninh, Thanh Hóa, Tiền 

Giang, Tuyên Quang, Yên Bái,... 

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế 

- Tình trạng cát cứ dữ liệu vẫn còn phổ biến ở các bộ, ngành, địa phương, một 

số cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng, như dân cư, đất đai, tài chính,... còn chậm 

triển khai. Việc xử lý, trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử trong nội bộ và giữa các 
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cơ quan nhà nước còn chưa phát huy được hiệu quả; hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành của một số bộ, ngành, địa phương khác nhau. Mô hình, giải pháp triển 

khai chưa đồng bộ, mức độ quan tâm chỉ đạo triển khai còn có khoảng cách nhất định 

giữa các bộ, ngành, các địa phương.  

- DVCTT được thiết kế riêng lẻ, rời rạc, chưa thân thiện, chưa lấy người dân, 

doanh nghiệp làm trung tâm. Mặc dù số lượng DVCTT mức 3, mức 4 triển khai tại 

các bộ, ngành, địa phương ngày càng tăng, tuy nhiên số lượng hồ sơ trực tuyến 

theo từng dịch vụ rất thấp, thậm chí nhiều dịch vụ không phát sinh hồ sơ trực 

tuyến. Quy trình giải quyết TTHC chưa bảo đảm tính khoa học, gây gánh nặng cho 

cán bộ, công chức. 

- Tỷ lệ người dân sử dụng DVCTT còn hạn chế, hoạt động của các cơ quan 

nhà nước vẫn chủ yếu dựa trên giấy tờ, DVCTT mức độ 4 cung cấp chưa nhiều, 

việc số hóa để ra quyết định dựa trên dữ liệu còn rất hạn chế; an toàn, an ninh 

mạng chưa được quan tâm đúng mức. 

- Ngân sách đầu tư cho ƯDCNTT, xây dựng hệ thống thông tin gắn với cải 

cách hành chính vẫn còn hạn chế, cơ chế đầu tư tài chính chậm sửa đổi nên chưa 

đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, chưa đủ để tạo ra đòn bẩy nâng cao 

hiệu quả điều hành của Chính phủ, cũng như tăng chất lượng dịch vụ công. 

b) Nguyên nhân 

- Một số thể chế quan trọng tạo hành lang pháp lý cho triển khai Chính phủ 

điện tử chưa được ban hành, ví dụ như: Bảo vệ dữ liệu cá nhân; quy định về định 

danh, xác thực điện tử,... 

- Cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử chưa được 

triển khai, hoặc mức độ hoàn thành còn chậm; giải pháp thực hiện kết nối, chia sẻ 

dữ liệu chậm triển khai, chưa được các bộ, ngành chú trọng, quan tâm.  

- Lãnh đạo một số cơ quan nhà nước chưa quan tâm, làm gương, chỉ đạo sát 

sao; nhiều cán bộ, công chức chậm thay đổi lề lối làm việc để ƯDCNTT. Nguồn 
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lực tài chính cho triển khai Chính phủ điện tử còn hạn chế. Công tác truyền thông 

về phát triển Chính phủ điện tử chưa được chú trọng. 

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

I. NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 

Quá trình thực hiện cải cách hành chính thời gian qua, gắn với triển khai thực 

hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã đạt được 

những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội 

nhập quốc tế của đất nước ta. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 tăng 

5,89%, đến năm 2015 tăng 6,68% và GDP năm 2019 đạt kết quả ấn tượng, với tốc 

độ tăng 7,02%. Đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng năm đều tăng cả về số dự án và 

số vốn thực hiện: Năm 2019 số dự án tăng hơn 2.842 dự án và tăng gấp hơn 3,3 lần 

so với năm 2011, số vốn thực hiện tăng hơn 9,3 tỷ đô la Mỹ, gấp hơn 1,8 lần so với 

năm 2011. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 tăng hơn 60.600 doanh 

nghiệp so với năm 2011 và tăng hơn 1.216.500 nghìn tỷ so với năm 2011. Bên 

cạnh đó, một loạt chỉ số của Việt Nam được các cơ quan, tổ chức quốc tế đánh giá 

có sự cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng ở năm 2019 so với năm 2011. Về 

Chỉ số Chính phủ điện tử, năm 2020 Việt Nam xếp ở vị trí thứ 86/193 quốc gia, 

tăng 2 bậc so với năm 2018 và đã duy trì tăng hạng liên tục từ năm 2014 đến nay. 

Về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu, năm 2019, Việt Nam xếp vị trí 67/141 

quốc gia và nền kinh tế, tăng 10 bậc so với năm 2018, mức tăng cao nhất trên thế 

giới trong năm qua. 

Những kết quả này cho thấy sự đóng góp quan trọng của cải cách hành chính. 

Khái quát những mặt tích cực, nổi bật đã đạt được của cải cách hành chính trong 
giai đoạn vừa qua như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thường xuyên, liên tục, tạo sức lan tỏa, 
có tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến nhận thức và hành động của các cơ quan nhà 
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nước nói chung và cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ cải cách hành chính.  

2. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ được thể hiện thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc 

triển khai công tác cải cách hành chính; việc tổ chức triển khai theo dõi, đánh giá, 
xếp loại công tác cải cách hành chính, công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính; 

khảo sát, đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước,... là những nét nổi bật trong chỉ đạo, điều 
hành cải cách hành chính trong thực hiện Chương trình tổng thể.  

3. Thể chế của nền hành chính, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, thể chế về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân được hoàn thiện, 

củng cố và được triển khai có hiệu quả trên thực tế. Thông qua đó, nền hành chính 

đã có chuyển biến tích cực theo hướng nền hành chính dân chủ, phục vụ, chuyên 
nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của 

người dân, xã hội và sự phát triển của đất nước.  

4. Công tác cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh ứng dụng côn nghệ thông tin trong hoạt 

động của các cơ quan nhà nước, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử đã đạt 
được kết quả quan trọng, có những chuyển biến mạnh mẽ, trở thành điểm sáng 

của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, đặc biệt là trong những năm 2018, 2019 và 

năm 2020.  

5. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã tiếp tục được triển khai 

thực hiện với nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt được một số kết quả được ghi nhận. 
Bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương đã được phân định rõ chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức 

năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý. Phân cấp quản lý giữa trung ương và 
địa phương được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của 

hệ thống hành chính từng bước được nâng cao.  
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6. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức có nhiều đổi mới; đã từng bước đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng được đổi mới, phân công, 

phân cấp rõ ràng hơn; cải cách tiền lương đã được quan tâm và đạt được những 

kết quả tích cực.  

7. Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính, ĐVSNCL, tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập được đổi mới, giúp cho các cơ quan, đơn vị chủ 

động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, sử dụng ngân sách và đề ra các giải pháp 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các dịch vụ sự nghiệp công được đổi 

mới, cải cách, từng bước nâng cao chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho người 

dân, xã hội. 

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Cải cách thể chế vẫn còn những bất cập, hạn chế. Tính ổn định và khả 

năng dự báo trong một số lĩnh vực chưa cao; một số quy định chưa đồng bộ, 

thống nhất, khả thi, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thậm chí còn có nội dung 

chồng chéo, mâu thuẫn. Vẫn còn VBQPPL có dấu hiệu trái luật. Tình trạng nợ 

đọng văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để. 

Chất lượng báo cáo đánh giá tác động (nhất là tác động giới) theo quy định của 

Luật Ban hành VBQPPL còn hạn chế; chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi 

hành luật. 

2. Cải cách TTHC vẫn chưa thực sự là động lực góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội. TTHC, điều kiện kinh doanh trên một số lĩnh vực vẫn còn chồng 

chéo, rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn nhưng chậm được đổi mới, cắt giảm hoặc chỉ 

cắt giảm TTHC ở những lĩnh vực mà người dân, doanh nghiệp ít cần được giải 

quyết. Việc thực hiện TTHC vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm trễ, 
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gây phiền hà; người thực hiện phải đi lại nhiều lần, nhiều cơ quan; việc xã hội hóa 

dịch vụ hành chính công vẫn còn chậm, thiếu tổng thể. Tính liên thông trong cải 

cách TTHC chưa cao. Chưa triển khai đầy đủ, thống nhất việc đánh giá mức độ hài 

lòng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng giải quyết TTHC. 

3. Tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Chức năng, 

nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ máy hành chính trong nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được xác định thật rõ và phù hợp; sự phân công, 

phân cấp giữa các ngành và các cấp chưa thật rành mạch. Việc sắp xếp tổ chức 

chưa gắn kết với việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ nên hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động chưa cao. Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan, địa 

phương trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước còn hạn chế; phương thức 

hoạt động, cách thức giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan hành chính chưa có 

sự đổi mới. 

4. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn 

yếu; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan 

đến tổ chức và người dân chưa làm hết trách nhiệm, còn có hành vi nhũng nhiễu, 

tiêu cực. Việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức thời gian qua còn hạn chế, nhất là cơ cấu chức danh ngạch, chức danh nghề 

nghiệp. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức vẫn là khâu 

yếu. Công tác quản lý cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm, chưa tuân 

thủ đầy đủ các quy định pháp luật, còn có sai phạm.  

5. Cải cách tài chính công còn nhiều hạn chế. Việc sử dụng ngân sách và 

vốn đầu tư công còn lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả. Việc đổi mới cơ chế 

quản lý, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm; chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên một số lĩnh 

vực chưa cao.  
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6. Việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số còn 

chưa đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương. Việc hình thành các hệ thống dữ 

liệu dùng chung chưa đầy đủ; việc kết nối, liên thông giữa các phần mềm quản lý 

chuyên ngành, dữ liệu dùng chung của các cơ quan, đơn vị còn khó khăn, gây cản 

trở cho công tác quản lý và giải quyết công việc cho người dân, tổ chức. Hiệu quả 

cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 cho người dân, tổ chức còn thấp. 

III. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG TRIỂN KHAI CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách hành chính tiếp tục phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện 

của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự tham gia tuyên 
truyền, vận động và giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - 

xã hội và các đoàn thể quần chúng. Cần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành 

về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính đối với công cuộc 
xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó, coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt 

sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách 

hành chính đối với các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân để tạo ra sự đồng 
thuận chung trong toàn xã hội về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; xác 

định những lợi ích thiết thực, hiệu quả mà công cuộc cải cách hành chính đem lại 

cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

2. Phải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, lâu 

dài gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, 
vững mạnh. Bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục, có đổi mới, sáng tạo, theo 

định hướng trong triển khai cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành 

trung ương và các địa phương. Duy trì và tăng cường công tác chỉ đạo triển khai 
thực hiện cải cách hành chính thống nhất, đồng bộ từ Chính phủ tới chính quyền 

địa phương các cấp. Thực hiện cải cách hành chính phải đồng bộ với từng bước 

đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cải cách kinh 
tế, cải cách lập pháp và cải cách tư pháp.  
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3. Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của người 

đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trong từng cơ quan, đơn vị, phải xác định mọi việc vì lợi ích thiết thực, đặt lợi ích 

của người dân lên hàng đầu là điều kiện quan trọng đảm bảo sự thành công của cải 

cách hành chính. Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải thực hiện 

nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, 

đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.  

4. Cần xác định rõ phạm vi, nội dung cải cách hành chính, phân biệt cải cách 

hành chính với các cuộc cải cách đang diễn ra như cải cách, đổi mới kinh tế, cải 

cách tư pháp,... Việc đặt cải cách thể chế trong thời gian vừa qua là tương đối rộng, 

vượt khỏi phạm vi của cải cách hành chính, trong đó, các nội dung của cải cách thể 

chế gần như là cải cách kinh tế, có liên quan đến Quốc hội và các cơ quan khác. 

Bên cạnh đó, cải cách tài chính công cũng rộng, nhiều nội dung thuộc cải cách tài 

chính trong cải cách kinh tế. 

5. Xác định các mục tiêu cải cách hành chính mang tính định lượng với mức 

độ phù hợp, thiết thực để bảo đảm tính khả thi. Tổ chức thực hiện chương trình 

cải cách hành chính phải gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính của các 

bộ, ngành, địa phương. Phân công rõ trách nhiệm và có cơ chế phối hợp chặt 

chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chương trình cải 

cách hành chính. 

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá 

trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Coi trọng thí điểm, tổng 

kết, nhân rộng những mô hình, sáng kiến trong cải cách hành chính. Chú trọng việc 

đánh giá, biểu dương những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm 

các cá nhân, đơn vị vi phạm. 

7. Củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò của cơ quan chủ trì tham mưu cho 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác điều phối chung, tổng hợp, đôn 
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đốc và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính có ý nghĩa quan 

trọng trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, cần thiết phải nâng cao năng lực của đội 

ngũ công chức làm công tác cải cách hành chính; bố trí đủ nguồn lực tài chính cho 

cải cách hành chính. 

 

Phần thứ hai 

ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

 

I. MỤC TIÊU 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân 

chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách 

nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và 

uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh 

gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, 

liêm chính, phục vụ nhân dân. 

II. ĐỊNH HƯỚNG 

1. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách 

hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, 

đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, 

chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình, từng bước hiện đại phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy người dân làm trung tâm, lấy 

sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt 

động của bộ máy hành chính nhà nước. 

2. Nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của các 

tổ chức chính trị, xã hội, người dân, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành 
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chính. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về mục tiêu, 

nhiệm vụ cải cách hành chính tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người dân và toàn xã hội để tạo động lực và sự đồng thuận trong xã hội về thực 

hiện công cuộc cải cách hành chính gắn với thực hiện chiến lược phát triển kinh tế 

xã hội của đất nước giai đoạn 2021 - 2030. 

3. Về cải cách thể chế 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của bộ máy hành chính nhà 

nước đầy đủ, đồng bộ, hiện đại. Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ và vận hành có hiệu 

quả hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với 

các chuẩn mực phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; 

tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực để thúc đẩy phát triển đất nước.  

- Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL, kịp thời kiểm tra, rà soát, 

phát hiện và xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, hết hiệu 

lực hoặc không còn phù hợp. Triển khai các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành 

pháp luật nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức. 

4. Về cải cách TTHC 

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế kiểm soát TTHC theo hướng gắn kết chặt chẽ với 

xây dựng Chính phủ điện tử và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.  

- Tiếp tục rà soát toàn bộ, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa toàn bộ 

các quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tháo gỡ mọi 

rào cản, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. 

- Tăng cường giải quyết, gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải quyết 

TTHC trên môi trường điện tử; nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giao dịch thanh 

toán trực tuyến; đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung 

cấp DVCTT. 
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- Nâng cao chất lượng phục vụ, gắn với việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới 

hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải 

quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp 

phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền 

kinh tế số, xã hội số.  

- Tập trung rà soát, cải cách TTHC nội bộ, gắn với việc đẩy mạnh xây dựng 

nền hành chính phi giấy tờ.  

- Tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều 

kiện tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. 

- Tăng cường và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC, trong 

đó tổ chức có hiệu quả các hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng 

doanh nghiệp; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách để góp phần nâng 

cao hiệu quả trong công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh. 

5. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy 

hành chính nhà nước. Đẩy mạnh nghiên cứu, thí điểm một số mô hình mới về 

thu gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Tăng 

cường thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà 

Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội 

đảm nhiệm; kịp thời sơ kết, tổng kết và mở rộng dần những mô hình phù hợp, 

hiệu quả. 

- Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh 

gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công 

lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần. 
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- Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa trung ương và địa 

phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến 

khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các 

ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. 

- Nghiên cứu, triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng 
cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên 

cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là CNTT. 

6. Về cải cách chế độ công vụ 

- Đổi mới cơ chế, nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng công chức, viên 
chức. Nghiên cứu triển khai thí điểm chế độ hợp đồng hành chính. 

- Hoàn thiện quy định về xác định vị trí việc làm của công chức, viên chức làm 
cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm công chức, viên chức. 

- Nghiên cứu, đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá phân loại CBCCVC 
theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá và đề 

cao trách nhiệm người đứng đầu. 

- Hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách 

đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ. 

7. Cải cách tài chính công 

Tiếp tục đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm 
vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện cơ chế 

khoán kinh phí quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và cụ thể hóa các 
chủ trương của Đảng. Tăng cường các giải pháp để cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa. 

8. Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

- Hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý và xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng phục 
vụ cho việc triển khai phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Thực hiện chiến 

lược chuyển đổi số quốc gia theo lộ trình. Tăng cường đầu tư tái cấu trúc hạ tầng 
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công nghệ thông tin các bộ, ngành, địa phương; chuyển đổi hạ tầng công nghệ 

thông tin thành hạ tầng số ứng dụng điện toán đám mây. 

- Đẩy mạnh việc ƯDCNTT vào đổi mới phương thức làm việc, chỉ đạo, điều 
hành dựa trên dữ liệu, tăng cường xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi 
trường điện tử, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; 
giảm chi phí và thời gian xử lý công việc. Phát triển, nâng cao hiệu quả giải quyết 
TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử 
các cấp. 

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô hình đô thị thông minh. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
Trương Hòa Bình 
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bộ
, c

ôn
g 

ch
ức

 
 

 
 

 
 

 

3.
1 

Tổ
ng

 số
 b

iê
n 

ch
ế 
đư
ợc

 g
ia

o 
11

4.
71

2 
11

4.
50

6
11

3.
27

0
11

1.
66

6
11

4.
54

4
11

1.
84

2 

3.
2 

Tổ
ng

 số
 b

iê
n 

ch
ế 

có
 m
ặt

 
10

8.
29

7 
11

2.
42

7
11

1.
87

5
10

9.
44

1
11

2.
19

1
10

8.
34

0 

4 
Tổ

ng
 số

 b
iê

n 
ch
ế 

vi
ên

 c
hứ

c 
 

 
 

 
 

 

4.
1 

Tổ
ng

 số
 b

iê
n 

ch
ế 
đư
ợc

 g
ia

o 
94

.1
79

 
89

.8
71

 
84

.3
39

81
.1

94
 

73
.8

28
 

73
.3

78
 

4.
2 

Tổ
ng

 số
 b

iê
n 

ch
ế 

có
 m
ặt

 
93

.6
81

 
89

.3
69

 
81

.7
90

79
.1

28
 

65
.0

54
 

45
.8

05
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/2

02
0.

 



 

 

69
   
 CÔNG BÁO/Số 571 + 572/Ngày 04-5-2021      69

ST
T

 
Số

 lư
ợn

g
C

hỉ
 ti

êu
 

N
ăm

 
20

15
 

N
ăm

 
20

16
 

N
ăm

 
20

17
 

N
ăm

 
20

18
 

N
ăm

 
20

19
 

N
ăm

 
20

20
(1

)  

5 
Số

 c
ôn

g 
ch
ức

 đ
ượ

c 
tu

yể
n 

dụ
ng

 th
eo

 h
ìn

h 
th
ức

 th
i c
ạn

h 
tra

nh
 

21
8 

10
7 

47
0 

34
5 

43
0 

49
3 

6 
Số

 c
ôn

g 
ch
ức

 đ
ượ

c 
bổ

 n
hi
ệm

 v
ào

 c
ác

 c
hứ

c 
da

nh
 lã

nh
 

đạ
o,

 q
uả

n 
lý

 th
ôn

g 
qu

a 
th

i t
uy
ển

 c
ạn

h 
tra

nh
 

8 
8 

18
 

23
 

16
 

6 

7 
Số

 lư
ợn

g 
cô

ng
 c

hứ
c 
đư
ợc

 ti
nh

 g
iả

n 
bi

ên
 c

hế
 

16
6 

1.
57

5 
2.

58
2 

3.
71

9 
5.

28
4 

6.
55

2 

8 
Số

 lư
ợn

g 
cô

ng
 ch
ức

 đ
ượ

c b
ồi

 d
ưỡ

ng
, t
ập

 h
uấ

n 
hà

ng
 n
ăm

 
38

.7
76

 
51

.2
52

 
63

.2
20

35
.8

06
 

36
.5

91
 

4.
55

3 

9 
Số

 lư
ợn

g 
vi

ên
 ch
ức

 đ
ượ

c b
ồi

 d
ưỡ

ng
, t
ập

 h
uấ

n 
hà

ng
 n
ăm

 
42

.7
00

 
42

.0
40

 
46

.2
14

42
.9

84
 

50
.7

09
 

1.
83

1 

10
 

Số
 lư
ợn

g 
cá

c 
lớ

p 
đà

o 
tạ

o,
 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 

1.
02

2 
1.

09
6 

1.
17

1 
93

1 
1.

03
3 

13
8 

II
. Ủ

Y
 B

A
N

 N
H

Â
N

 D
Â

N
 C

Á
C

 T
ỈN

H
, T

H
À

N
H

 P
H
Ố

 T
R
Ự

C
 T

H
U
Ộ

C
 T

R
U

N
G

 Ư
Ơ

N
G

 

ST
T

 
 S
ố 

lư
ợn

g
 C

hỉ
 ti

êu
 

N
ăm

  
20

15
 

N
ăm

  
20

16
 

N
ăm

  
20

17
 

N
ăm

  
20

18
 

N
ăm

  
20

19
 

N
ăm

  
20

20
(2

)  

1 
Tổ

ng
 số

 b
iê

n 
ch
ế 

cá
n 

bộ
, c

ôn
g 

ch
ức

  
 

 
 

 
 

 

1.
1 

Tổ
ng

 số
 b

iê
n 

ch
ế 
đư
ợc

 g
ia

o 
15

8.
46

7 
15

7.
33

0 
15

4.
06

7 
15

0.
48

7 
14

1.
48

5 
13

8.
93

2 

1.
2 

Tổ
ng

 số
 b

iê
n 

ch
ế 

có
 m
ặt

 
14

9.
76

2 
14

8.
32

9 
14

4.
18

2 
13

6.
21

1 
12

5.
55

3 
12

5.
71

1 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

2  T
ín

h 
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ST
T

 
 S
ố 

lư
ợn

g
 C

hỉ
 ti

êu
 

N
ăm

  
20

15
 

N
ăm

  
20

16
 

N
ăm

  
20

17
 

N
ăm

  
20

18
 

N
ăm

  
20

19
 

N
ăm

  
20

20
(2

)  

2 
Tổ

ng
 số

 b
iê

n 
ch
ế 

vi
ên

 c
hứ

c 
 

 
 

 
 

 

2.
1 

Tổ
ng

 số
 b

iê
n 

ch
ế 
đư
ợc

 g
ia

o 
1.

70
4.

44
7

1.
71

7.
91

3
1.

74
8.

63
5

1.
68

4.
52

2
1.

65
1.

46
4

1.
59

8.
25

7 

2.
2 

Tổ
ng

 số
 b

iê
n 

ch
ế 

có
 m
ặt

 
1.

61
1.

48
0

1.
55

6.
70

6
1.

59
6.

10
3

1.
55

2.
24

3
1.

53
3.

20
1

1.
54

8.
96

9 

3 
Số

 c
ôn

g 
ch
ức

 đ
ượ

c 
tu

yể
n 

dụ
ng

 t
he

o 
hì

nh
 

th
ức

 th
i c
ạn

h 
tra

nh
 

3.
93

4 
2.

44
2 

2.
33

1 
1.

51
2 

2.
69

3 
20

6 

4 
Số

 c
ôn

g 
ch
ức

 đ
ượ

c 
bổ

 n
hi
ệm

 v
ào

 c
ác

 c
hứ

c 
da

nh
 l

ãn
h 
đạ

o,
 q

uả
n 

lý
 t

hô
ng

 q
ua

 t
hi

 t
uy
ển

 
cạ

nh
 tr

an
h 

2.
31

5 
4.

12
8 

4.
90

9 
5.

02
5 

6.
76

7 
3.

48
4 

5 
Số

 l
ượ

ng
 c

án
 b
ộ,

 c
ôn

g 
ch
ức

 đ
ượ

c 
tin

h 
gi
ản

 
bi

ên
 c

hế
 

3.
65

4 
7.

05
0 

8.
33

4 
7.

80
8 

10
.2

45
 

5.
20

2 

6 
Số

 l
ượ

ng
 c

ôn
g 

ch
ức

 đ
ượ

c 
bồ

i 
dư
ỡn

g,
 t
ập

 
hu
ấn

 h
àn

g 
nă

m
 

28
7.

26
5 

40
5.

38
1 

37
1.

39
1 

45
3.

17
2 

41
5.

85
3 

28
.6

62
 

7 
Số

 lư
ợn

g 
vi

ên
 c

hứ
c 
đư
ợc

 b
ồi

 d
ưỡ

ng
, t
ập

 h
uấ

n 
hà

ng
 n
ăm

 
33

7.
58

6 
44

7.
80

7 
58

0.
52

3 
59

2.
22

6 
82

2.
09

3 
45

.4
90

 

8 
Số

 lư
ợn

g 
cá

c 
lớ

p 
đà

o 
tạ

o,
 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 

24
.7

12
 

22
.3

88
 

15
.6

59
 

20
.2

65
 

32
.1

51
 

6.
66

2 
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Ph
ụ 

lụ
c 

V
I 

T
H
Ố

N
G

 K
Ê

 C
Á

C
 C

H
Ỉ T

IÊ
U

 T
Ạ

I L
ĨN

H
 V
Ự

C
 C
Ả

I C
Á

C
H

 T
À

I C
H

ÍN
H

 C
Ô

N
G

 
(K

èm
 th

eo
 B

áo
 c

áo
 số

 1
28

/B
C

-C
P 

ng
ày

 1
9 

th
án

g 
4 

nă
m

 2
02

1 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

) 
 

I. 
C

Á
C

 B
Ộ

, C
Ơ

 Q
U

A
N

 N
G

A
N

G
 B
Ộ

, C
Ơ

 Q
U

A
N

 T
H

U
Ộ

C
 C

H
ÍN

H
 P

H
Ủ

 

ST
T

 
 S
ố 

lư
ợn

g 
 C

hỉ
 ti

êu
 

N
ăm

  
20

15
 

N
ăm

 
20

16
 

N
ăm

 
20

17
 

N
ăm

 
20

18
 

N
ăm

 
20

19
 

N
ăm

  
20

20
(1

)  

1 
Số

 c
ơ 

qu
an

 h
àn

h 
ch

ín
h 

trự
c 

th
uộ

c 
bộ

 th
ực

 h
iệ

n 
cơ

 c
hế

 tự
 c

hủ
  

95
1 

95
8 

96
9 

96
8 

96
6 

95
8 

2 
Số

 đ
ơn

 v
ị s
ự 

ng
hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 
th

uộ
c 

bộ
 th
ực

 h
iệ

n 
cơ

 c
hế

 tự
 c

hủ
  

76
1 

77
3 

81
6 

85
8 

85
5 

84
8 

2.
1 

Số
 l
ượ

ng
 đ
ơn

 v
ị 

sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 l
ập

 t
ự 

bả
o 
đả

m
 c

hi
 t

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

và
 c

hi
 đ
ầu

 tư
 

23
 

23
 

29
 

34
 

38
 

44
 

2.
2 

Số
 l
ượ

ng
 đ
ơn

 v
ị 

sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 l
ập

 t
ự 

bả
o 
đả

m
 c

hi
 t

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

18
9 

19
9 

21
7 

25
3 

26
1 

25
5 

2.
3 

Số
 lư
ợn

g 
đơ

n 
vị

 s
ự 

ng
hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 
tự

 b
ảo

 đ
ảm

 m
ột

 p
hầ

n 
ch

i 
th
ườ

ng
 x

uy
ên

 
44

8 
45

5 
47

8 
49

5 
48

8 
48

1 

2.
4 

Số
 lư
ợn

g 
đơ

n 
vị

 s
ự 

ng
hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 
do

 N
hà

 n
ướ

c 
bả

o 
đả

m
 c

hi
 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 
10

1 
96

 
92

 
76

 
68

 
68

 

3 
Số

 tổ
 c

hứ
c 

kh
oa

 h
ọc

 v
à 

cô
ng

 n
gh
ệ 

cô
ng

 lậ
p 

th
uộ

c 
bộ

 th
ực

 h
iệ

n 
cơ

 c
hế

 t
ự 

ch
ủ,

 t
ự 

ch
ịu

 t
rá

ch
 n

hi
ệm

 t
he

o 
N

gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

54
/2

01
6/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4/

6/
20

16
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 

50
 

54
 

54
 

12
1 

11
8 

11
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II
. Ủ

Y
 B

A
N

 N
H

Â
N

 D
Â

N
 C

Á
C

 T
ỈN

H
, T

H
À

N
H

 P
H
Ố

 T
R
Ự

C
 T

H
U
Ộ

C
 T

R
U

N
G

 Ư
Ơ

N
G

 

ST
T

 
 S
ố 

lư
ợn

g 
 C

hỉ
 ti

êu
 

N
ăm

 
20

15
 

N
ăm

 
20

16
 

N
ăm

 
20

17
 

N
ăm

 
20

18
 

N
ăm

 
20

19
 

N
ăm

  
20

20
(2

)  

1 
Số

 c
ơ 

qu
an

 h
àn

h 
ch

ín
h 

th
ực

 h
iệ

n 
cơ

 c
hế

 tự
 c

hủ
  

14
.1

62
14

.4
82

14
.7

31
14

.9
56

14
.4

76
14

.3
19

 

2 
Số

 đ
ơn

 v
ị s
ự 

ng
hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 
th

uộ
c 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c
ấp

 tỉ
nh

 
th
ực

 h
iệ

n 
cơ

 c
hế

 tự
 c

hủ
  

3.
85

0 
3.

78
0 

3.
77

8 
3.

77
6 

3.
66

0 
3.

64
9 

2.
1 

Số
 l
ượ

ng
 đ
ơn

 v
ị 

sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 l
ập

 t
ự 

bả
o 
đả

m
 c

hi
 t

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

và
 c

hi
 đ
ầu

 tư
 

0 
0 

7 
27

 
32

 
33

 

2.
2 

Số
 lư
ợn

g 
đơ

n 
vị

 sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 lậ

p 
tự

 b
ảo

 đ
ảm

 ch
i t

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

16
0 

16
8 

23
5 

27
1 

27
3 

28
2 

2.
3 

Số
 lư
ợn

g 
đơ

n 
vị

 s
ự 

ng
hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 
tự

 b
ảo

 đ
ảm

 m
ột

 p
hầ

n 
ch

i 
th
ườ

ng
 x

uy
ên

 
1.

09
3 

1.
09

7 
1.

03
6 

1.
01

8 
98

4 
96

7 

2.
4 

Số
 lư
ợn

g 
đơ

n 
vị

 sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 lậ

p 
do

 N
hà

 n
ướ

c 
bả

o 
đả

m
 c

hi
 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 
2.

59
7 

2.
51

5 
2.

50
0 

2.
46

0 
2.

37
1 

2.
36

7 

3 
Số

 đ
ơn

 v
ị s
ự 

ng
hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 
th

uộ
c 

cơ
 q

ua
n 

ch
uy

ên
 m

ôn
 c
ủa

 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c
ấp

 tỉ
nh

 th
ực

 h
iệ

n 
cơ

 c
hế

 tự
 c

hủ
  

5.
87

6 
6.

14
3 

6.
18

6 
5.

90
2 

5.
66

4 
5.

60
7 

3.
1 

Số
 l
ượ

ng
 đ
ơn

 v
ị 

sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 l
ập

 t
ự 

bả
o 
đả

m
 c

hi
 t

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

và
 c

hi
 đ
ầu

 tư
 

11
 

19
 

63
 

10
8 

12
4 

12
9 

3.
2 

Số
 lư
ợn

g 
đơ

n 
vị

 sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 lậ

p 
tự

 b
ảo

 đ
ảm

 ch
i t

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

56
5 

62
4 

73
9 

93
7 

1.
02

8 
1.

05
1 
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ST
T

 
 S
ố 

lư
ợn

g 
 C

hỉ
 ti

êu
 

N
ăm

 
20

15
 

N
ăm

 
20

16
 

N
ăm

 
20

17
 

N
ăm

 
20

18
 

N
ăm

 
20

19
 

N
ăm

  
20

20
(2

)  

3.
3 

Số
 lư
ợn

g 
đơ

n 
vị

 s
ự 

ng
hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 
tự

 b
ảo

 đ
ảm

 m
ột

 p
hầ

n 
ch

i 
th
ườ

ng
 x

uy
ên

 
4.

09
3 

4.
21

8 
4.

12
3 

3.
81

9 
3.

54
6 

3.
47

2 

3.
4 

Số
 lư
ợn

g 
đơ

n 
vị

 sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 lậ

p 
do

 N
hà

 n
ướ

c 
bả

o 
đả

m
 c

hi
 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 
1.

20
7 

1.
28

2 
1.

26
1 

1.
03

8 
96

6 
95

5 

4 
Số

 đ
ơn

 v
ị 

sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 l
ập

 t
hu
ộc

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 
hu

yệ
n 

th
ực

 h
iệ

n 
cơ

 c
hế

 tự
 c

hủ
  

21
.4

12
22

.3
36

23
.3

60
22

.9
03

22
.9

33
22

.8
10

 

4.
1 

Số
 l
ượ

ng
 đ
ơn

 v
ị 

sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 l
ập

 t
ự 

bả
o 
đả

m
 c

hi
 t

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

và
 c

hi
 đ
ầu

 tư
 

33
 

37
 

47
 

73
 

78
 

82
 

4.
2 

Số
 lư
ợn

g 
đơ

n 
vị

 sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 lậ

p 
tự

 b
ảo

 đ
ảm

 ch
i t

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

1.
05

3 
1.

00
5 

89
2 

98
4 

1.
05

8 
1.

02
4 

4.
3 

Số
 lư
ợn

g 
đơ

n 
vị

 s
ự 

ng
hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 
tự

 b
ảo

 đ
ảm

 m
ột

 p
hầ

n 
ch

i 
th
ườ

ng
 x

uy
ên

 
8.

97
6 

9.
34

2 
10

.4
06

10
.2

08
10

.3
88

10
.3

95
 

4.
4 

Số
 lư
ợn

g 
đơ

n 
vị

 sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 lậ

p 
do

 N
hà

 n
ướ

c 
bả

o 
đả

m
 c

hi
 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 
11

.3
50

11
.9

52
12

.0
15

11
.6

38
11

.4
09

11
.3

09
 

5 
Số

 tổ
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